
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
= 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM 

BỆNH, CHỮA BỆNH 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Phục hồi chức năng Bắc Giang 

2. Địa chỉ: KM5 – Xã Quế Nham – Huyện Tân Yên - Tỉnh Bắc Giang 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ theo quy định 

của pháp luật 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

TT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian 

đăng kí 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác 

1.  
Nguyễn Thị 

Thời 
000845/BG-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Phục hồi chức 

năng; Tai mũi 

họng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Giám đốc/ 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

kĩ thuật 

Không 

2.  
Phan Tiến 

Chung 
000786/BG-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Phục hồi chức 

năng; Nội khoa 

không làm các 

thủ thuật 

chuyên khoa 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

Phó Giám đốc 

BV 
Không 



chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

3.  
Nguyễn Văn 

Toản 
002295/BG-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Mắt 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Phó Giám đốc 

BV 
Không 

4.  
Đặng Duy 

Hưng 
000818/BG-CCHN 

Theo quy định 

tại Quyết định 

số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch 

viên chức y tế 

điều dưỡng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ CN và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Điều dưỡng - 

Khoa Nội - Y 

học cổ truyền 

- An dưỡng 

Không 

5.  Đặng Văn Hải 006119/BG-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nội; Bổ sung 

chuyên khoa 

Chẩn đoán hình 

ảnh 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

Bác sỹ - Nội 

tổng 

hợp;Khoa 

khám bệnh đa 

khoa - CĐHA 

- TDCN - XN 

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Phúc Thượng; 

Làm việc 

ngoài giờ 

hành chính 



đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

6.  
Nguyễn Văn 

Hải 
000777/BG-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

chẩn đoán hình 

ảnh; Bổ sung 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nội 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Bác sỹ - Khoa 

Nội - Y học 

cổ truyền - 

An 

dưỡng;Khoa 

khám bệnh đa 

khoa - CĐHA 

- TDCN - XN 

Bệnh viện Đa 

khoa Bố Hạ; 

Làm việc 

ngoài giờ 

hành chính 

7.  
Nguyễn Thị 

Ngoan 

0005110/BG-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh Nội 

khoa; Bổ sung 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Phục hồi chức 

năng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Bác sỹ - Khoa 

Nội - Y học 

cổ truyền - 

An 

dưỡng;Nội 

Tim 

mạch;Nội 

tiết;Khoa 

khám bệnh đa 

khoa - CĐHA 

- TDCN - XN 

Không 

8.  Giáp Thị Hoa 006952/BG-CCHN 

Khám bệnh, 

chữac bệnh 

chuyên khoa 

Nội 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

Bác sỹ - Khoa 

Nội - Y học 

cổ truyền - 

An 

dưỡng;Khoa 

khám bệnh đa 

Không 



(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

khoa - CĐHA 

- TDCN - XN 

9.  
Dương Thị Dạ 

Ngân 
005914/BG-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Mắt 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Bác sỹ - 

Mắt;Nội tổng 

hợp 

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Phúc Thượng; 

Làm việc 

ngoài giờ 

hành chính 

10.  
Hoàng Thị 

Huyền 

0005114/BG-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh Nội 

khoa; Bổ sung 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Phục hồi chức 

năng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Bác sỹ - Khoa 

Ngoại - Hồi 

sức cấp 

cứu;Nội Tim 

mạch;Nội 

tiết;Khoa 

khám bệnh đa 

khoa - CĐHA 

- TDCN - XN 

Không 

11.  
Nguyễn Hữu 

Tân 
001456/BG-CCHN 

Kỹ thuật viên 

chẩn đoán hình 

ảnh 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Cử nhân X-

quang - Khoa 

khám bệnh đa 

khoa - CĐHA 

- TDCN - XN 

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Phúc Thượng; 

Làm việc 

ngoài giờ 

hành chính 



Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

12.  
Nguyễn Hồng 

Chuyên 
000796/BG-CCHN 

Theo quy định 

tại Quyết định 

số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch 

viên chức y tế 

điều dưỡng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Điều dưỡng - 

Khoa Vật lý 

trị liệu - Phục 

hồi chức năng 

Không 

13.  
Hoàng Thị 

Huyền 

0005104/BG-

CCHN 

Kỹ thuật viên 

vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức 

năng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

KTV – Khoa 

Vật lý trị liệu 

- Phục hồi 

chức năng 

Phòng khám 

đa khoa BS 

Đăng Khoa; 

Làm việc 

ngoài giờ 

hành chính 

14.  Phạm Thị Nga 
0005113/BG-

CCHN 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

Điều dưỡng - 

Khoa Nhi 
Không 



ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ CN và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

15.  
Nguyễn Thị 

Tý 
000806/BG-CCHN 

Theo quy định 

tại Quyết định 

số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch 

viên chức y tế 

điều dưỡng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Điều dưỡng - 

Khoa Nội - Y 

học cổ truyền - 

An dưỡng  

Không 

16.  Vũ Thị Bình 002171/BG-CCHN 

Theo quy định 

tại Quyết định 

số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch 

viên chức y tế 

điều dưỡng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Y sỹ - Khoa 

Nội - Y học 

cổ truyền - 

An dưỡng 

Không 

17.  Bùi Thị Hạnh 
0005109/BG-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh Nội 

khoa; Bổ sung 

Khám bệnh, 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

Bác sỹ - Khoa 

Ngoại - Hồi 

sức cấp 

cứu;Nội Tim 

Không 



chữa bệnh 

chuyên khoa 

Phục hồi chức 

năng 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

mạch;Nội 

tiết;Khoa 

khám bệnh đa 

khoa - CĐHA 

- TDCN - XN 

18.  
Giáp Thị 

Phượng 
000784/BG-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Phục hồi chức 

năng; Nội khoa 

không làm các 

thủ thuật 

chuyên khoa 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Bác sỹ - Khoa 

Nội - Y học 

cổ truyền - 

An 

dưỡng;Khoa 

khám bệnh đa 

khoa - CĐHA 

- TDCN - XN 

Không 

19.  
Lương Thị 

Công 

001463/TNG-

CCHN 

Thực hiện kỹ 

thuật chuyên 

môn về Vật lý 

trị liệu - Phục 

hồi chức năng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

KTV – Khoa 

Nhi 
Không 



20.  
Phạm Thúy 

Loan 

0005106/BG-

CCHN 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Điều dưỡng - 

Khoa khám 

bệnh đa khoa 

- CĐHA - 

TDCN - XN 

Không 

21.  Hà Thị Yến 000826/BG-CCHN 

Theo quy định 

tại Quyết định 

số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch 

viên chức y tế 

điều dưỡng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ CN và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Điều dưỡng - 

Khoa Nội - Y 

học cổ truyền 

- An dưỡng 

Không 

22.  
Nguyễn Thị 

Nguyện 
000800/BG-CCHN 

Theo quy định 

tại Quyết định 

số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch 

viên chức y tế 

điều dưỡng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ CN và 

theo quy 

Điều dưỡng - 

Khoa Ngoại - 

Hồi sức cấp 

cứu 

Không 



định của 

pháp luật 

23.  
Lương Thị 

Thúy Vân 
000829/BG-CCHN 

Kỹ thuật viên 

vật lý trị 

liệu/Phục hồi 

chức năng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

KTV – Khoa 

Ngoại - Hồi 
sức cấp cứu  

Không 

24.  
Thân Thị Thu 

Soan 
000817/BG-CCHN 

Kỹ thuật viên 

vật lý trị 

liệu/Phục hồi 

chức năng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

KTV – Khoa 

Ngoại - Hồi 

sức cấp cứu  

Không 

25.  
Nguyễn Thị 

Hải Yến 
000836/BG-CCHN 

Kỹ thuật viên 

vật lý trị 

liệu/Phục hồi 

chức năng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

KTV – Khoa 

Vật lý trị liệu 

- Phục hồi 

chức năng 

Không 



thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

26.  
Nguyễn Thị 

Phương 
000802/BG-CCHN 

Theo quy định 

tại Quyết định 

số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch 

viên chức y tế 

điều dưỡng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ CN và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Điều dưỡng - 

Khoa Nhi 
Không 

27.  
Nguyễn Thị 

Nhâm 
000820/BG-CCHN 

Theo quy định 

tại Quyết định 

số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch 

viên chức y tế 

điều dưỡng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ CN và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Điều dưỡng - 

Khoa Ngoại - 

Hồi sức cấp 

cứu  

Không 

28.  
Đàm Hương 

Thiết 
000847/BG-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nội 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

Bác sỹ - Khoa 

Nội - Y học 

cổ truyền - 

An 

dưỡng;Khoa 

khám bệnh đa 

khoa - CĐHA 

- TDCN - XN 

Không 



các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

29.  
Hoàng Kiến 

Hiệp 

0005112/BG-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng 

Y học cổ 

truyền; Bổ 

sung khám 

bệnh, chữa 

bệnh chuyên 

khoa Phục hồi 

chức năng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Bác sỹ - Khoa 

Nội - Y học 

cổ truyền - 

An dưỡng;Y 

học cổ 

truyền;Khoa 

khám bệnh đa 

khoa - CĐHA 

- TDCN - XN 

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Phúc Thượng; 

Làm việc 

ngoài giờ 

hành chính 

30.  
Vũ Thị Thanh 

Hồng 
005731/BG-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nội; Bổ sung 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Phục hồi chức 

năng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Bác sỹ - Vật 

lý trị liệu - 

Phục hồi chức 

năng;Phụ 

Sản;Khoa 

khám bệnh đa 

khoa - CĐHA 

- TDCN - XN 

Không 

31.  
Nguyễn Thị 

Thắm 
000810/BG-CCHN 

Theo quy định 

tại Quyết định 

số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

Điều dưỡng - 

Khoa khám 

bệnh đa khoa 

- CĐHA - 

TDCN - XN 

Không 



vụ các ngạch 

viên chức y tế 

điều dưỡng 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ CN và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

32.  Tạ Văn Đỗ 000809/BG-CCHN 

Theo quy định 

tại Quyết định 

số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch 

viên chức y tế 

điều dưỡng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ CN và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Điều dưỡng - 

Khoa Nội - Y 

học cổ truyền 

- An dưỡng 

Không 

33.  Trần Cao Quỹ 
0005111/BG-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh Nội 

khoa; Bổ sung 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Phục hồi chức 

năng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Bác sỹ - Khoa 

Ngoại - Hồi 

sức cấp 

cứu;Khoa 

khám bệnh đa 

khoa - CĐHA 

- TDCN - XN 

Không 

34.  Hà Thị Khánh 000827/BG-CCHN 

Kỹ thuật viên 

vật lý trị 

liệu/Phục hồi 

chức năng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

KTV – Khoa 

Nhi 
Không 



chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

35.  
Nguyễn Thị 

Chung 
000822/BG-CCHN 

Theo quy định 

tại Quyết định 

số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch 

viên chức y tế 

điều dưỡng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Y sỹ - Khoa 

Vật lý trị liệu 

- Phục hồi 

chức năng 

Không 

36.  
Nguyễn Thị 

Lan Anh 
000832/BG-CCHN 

Theo quy định 

tại Quyết định 

số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch 

viên chức y tế 

điều dưỡng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ CN và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Điều dưỡng - 

Khoa Ngoại - 

Hồi sức cấp 

cứu 

Không 

37.  
Phạm Thanh 

Liêm 
000779/BG-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Phục hồi chức 

năng; Nội khoa 

không làm các 

thủ thuật 

chuyên khoa 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

Bác sỹ - Vật 

lý trị liệu - 

Phục hồi chức 

năng;Khoa 

khám bệnh đa 

khoa - CĐHA 

- TDCN - XN 

Không 



đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

38.  Vũ Ngọc Hà 006238/BG-CCHN 

Kỹ thuật viên 

phục hồi chức 

năng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

KTV – Khoa 

Ngoại - Hồi 

sức cấp cứu 

Không 

39.  
Nguyễn Thị 

Minh 
000989/BG-CCHN 

Theo quy định 

tại Quyết định 

số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch 

viên chức y tế 

điều dưỡng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Điều dưỡng - 

Khoa Vật lý 

trị liệu - Phục 

hồi chức 

năng;Khoa 

khám bệnh đa 

khoa - CĐHA 

- TDCN - XN 

Không 

40.  
Nguyễn Thị 

Trang 
000824/BG-CCHN 

Theo quy định 

tại Quyết định 

số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

Điều dưỡng - 

Khoa Vật lý 

trị liệu - Phục 

hồi chức 

năng;Khoa 

khám bệnh đa 

Không 



Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch 

viên chức y tế 

điều dưỡng 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

khoa - CĐHA 

- TDCN - XN 

41.  
Ngọ Văn 

Chắc 
000846/BG-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Phục hồi chức 

năng; Chuyên 

khoa Nhi 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Bác sỹ - Khoa 

Nhi;Nhi;Khoa 

khám bệnh đa 

khoa - CĐHA 

- TDCN - XN 

Không 

42.  
Tạ Thị Minh 

Nguyệt 
000833/BG-CCHN 

Theo quy định 

tại Quyết định 

số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch 

viên chức y tế 

điều dưỡng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Điều dưỡng - 

Khoa Vật lý 

trị liệu - Phục 

hồi chức năng 

Không 

43.  
Nguyễn Thị 

Bắc 

0005107/BG-

CCHN 

Kỹ thuật viên 

vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức 

năng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

KTV - Khoa 

Vật lý trị liệu 

- Phục hồi 

chức năng 

Không 



Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

44.  
Nguyễn Mạnh 

Linh 
006146/BG-CCHN 

Kỹ thuật viên 

Phục hồi chức 

năng./. 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

KTV – Khoa 

Ngoại - Hồi 

sức cấp cứu  

Phòng khám 

đa khoa BS 

Đăng Khoa; 

Làm việc 

ngoài giờ 

hành chính 

45.  
Nguyễn Thị 

Thân 
007149/BG-CCHN 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ CN và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Điều dưỡng - 

Khoa Nội - Y 

học cổ truyền 

- An dưỡng 

Không 

46.  
Hoàng Văn 

Vinh 
000835/BG-CCHN 

Kỹ thuật viên 

Phục hồi chức 

năng./. 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

KTV – Khoa 

Nội - Y học cổ 
truyền - An 

dưỡng  

Không 



16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

47.  
Phạm Ngọc 

Huệ 
1407/BG-CCHND 

Đủ tiêu chuẩn 

hành nghề 

dược các hình 

thức tổ chức 

kinh doanh 

thuốc sau: Nhà 

thuốc 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Dược sĩ - 

Khoa Dược 
Không 

48.  
Đặng Thanh 

Huyền 
006275/BG-CCHN 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y./. 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ CN và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Điều dưỡng - 

Khoa Ngoại - 

Hồi sức cấp 

cứu 

Không 

49.  
Nguyễn Như 

Quỳnh 
007072/BG-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Nội 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

Bác sỹ - Khoa 

Ngoại - Hồi 

sức cấp cứu 

Không 



13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

50.  
Lương Thị 

Chuyên 
000812/BG-CCHN 

Theo quy định 

tại Quyết định 

số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch 

viên chức y tế 

điều dưỡng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ CN và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Điều dưỡng - 

Khoa Ngoại - 

Hồi sức cấp 

cứu 

Không 

51.  Thân Thị Hoa 000808/BG-CCHN 

Theo quy định 

tại Quyết định 

số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch 

viên chức y tế 

điều dưỡng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Điều dưỡng - 

Khoa khám 

bệnh đa khoa 

- CĐHA - 

TDCN - XN 

Không 



52.  
Nguyễn Thị 

Hà 
000830/BG-CCHN 

Theo quy định 

tại Quyết định 

số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch 

viên chức y tế 

điều dưỡng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ CN và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Điều dưỡng - 

Khoa Ngoại - 

Hồi sức cấp 

cứu 

Không 

53.  
Đặng Thị 

Minh Nguyệt 

0005103/BG-

CCHN 

Kỹ thuật viên 

vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức 

năng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

KTV – Khoa 

Ngoại - Hồi 

sức cấp cứu 

Không 

54.  
Võ Thị Ngọc 

Lan 

0003058/BG-

CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6 và 

theo quy 

Bác sỹ - Nội 

tổng hợp; 

Nhi;Nội Tim 

mạch;Nội 

tiết;Răng - 

Hàm - 

Mặt;Ngoại 

tổng 

hợp;Khoa 

khám bệnh đa 

khoa - CĐHA 

- TDCN - XN 

Không 



định của 

pháp luật 

55.  
Nguyễn Duy 

Kiên 
006133/BG-CCHN 

Kỹ thuật viên 

Phục hồi chức 

năng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

KTV – Khoa 
Nội - Y học cổ 

truyền - An 

dưỡng  

Không 

56.  
Nguyễn Trung 

Kiên 
006488/BG-CCHN 

Kỹ thuật viên 

Phục hồi chức 

năng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

KTV – Khoa 

Nhi 
Không 

57.  
Nguyễn Thị 

Hương Ly 
007443/BG-CCHN 

Tham gia sơ 

cứu, khám 

bệnh, chữa 

bệnh thông 

thường theo 

quy định tại 

thông tư số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV 

ngày 27/5/2016 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

Y sỹ - Khoa 

Vật lý trị liệu 

- Phục hồi 

chức năng 

Không 



thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

58.  
Đào Kim 

Phượng 

1707/CCHN-D-

SYT-BG 

Mua và bán lẻ 

thuốc theo 

danh mục 

thuốc thiết yếu 

và danh mục 

thuốc không kê 

đơn, trừ vắc 

xin. Đủ điều 

kiện hành nghề 

dược với vị trí 

hành nghề sau: 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn về 

dược của Quầy 

thuốc 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Dược sĩ - 

Khoa Dược 
Không 

59.  
Nguyễn Văn 

Giáp 
006618/BG-CCHN 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Điều dưỡng - 

Khoa Ngoại - 

Hồi sức cấp 

cứu 

Không 

60.  
Nguyễn Thị 

Tuyết Nhung 
005565/BG-CCHN 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

Điều dưỡng - 

Khoa Nhi 
Không 



dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ CN và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

61.  
Nguyễn Như 

Quỳnh 
006592/BG-CCHN 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ CN và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Điều dưỡng - 

Khoa Nội - Y 

học cổ truyền 

- An dưỡng 

Không 

62.  
Dương Thị 

Lành 

0005102/BG-

CCHN 

Kỹ thuật viên 

vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức 

năng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

KTV – Khoa 

Nội - Y học 

cổ truyền - 

An dưỡng 

Không 

63.  
Nguyễn Thị 

Vân 
1151/BG-CCHND 

Đủ tiêu chuẩn 

hành nghề 

dược các hình 

thức tổ chức 

kinh doanh 

thuốc sau: Nhà 

thuốc 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

Dược sĩ - 

Khoa Dược 
Không 



đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

64.  Đỗ Thị Hường 006183/BG-CCHN 

Kỹ thuật viên 

Phục hồi chức 

năng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

KTV – Khoa 

Ngoại - Hồi 

sức cấp cứu 

Không 

65.  
Nguyễn Đào 

Bắc 
006780/BG-CCHN 

Kỹ thuật viên 

vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức 

năng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

KTV – Khoa 

Nội - Y học 

cổ truyền - 

An dưỡng 

Không 

66.  
Đặng Ngọc 

Sơn 
007028/BG-CCHN 

Kỹ thuật viên 

Chẩn đoán hình 

ảnh 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

Cử nhân X-

quang - Khoa 

khám bệnh đa 

khoa - CĐHA 

- TDCN - XN 

Không 



chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

67.  Đỗ Thị Ngân 005987/BG-CCHN 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ CN và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Điều dưỡng - 

Khoa Nội - Y 

học cổ truyền 

- An dưỡng 

Không 

68.  
Lê Thị Vân 

Anh 
006710/BG-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng 

Y học cổ 

truyền 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Bác sỹ - Khoa 

Nội - Y học 

cổ truyền - 

An dưỡng;Y 

học cổ 

truyền;Khoa 

khám bệnh đa 

khoa - CĐHA 

- TDCN - XN 

Phòng khám 

đa khoa BS 

Đăng Khoa; 

Làm việc 

ngoài giờ 

hành chính 

69.  
Thân Thị 

Thủy 
1411/BG-CCHND 

Đủ tiêu chuẩn 

hành nghề 

dược các hình 

thức tổ chức 

kinh doanh 

thuốc sau: Nhà 

thuốc 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

Dược sĩ - 

Khoa Dược 
Không 



đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

70.  
Ngô Thúy 

Dung 
273/BG-CCHND 

Đủ tiêu chuẩn 

hành nghề 

dược các hình 

thức tổ chức 

kinh doanh 

thuốc sau: Nhà 

thuốc 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Dược sĩ - 

Khoa Dược 
Không 

71.  
Nguyễn Thị 

Lanh 
000816/BG-CCHN 

Kỹ thuật viên 

vật lý trị 

liệu/Phục hồi 

chức năng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

KTV – Khoa 

Ngoại - Hồi 

sức cấp cứu 

Không 

72.  Đàm Thị Thảo 006219/BG-CCHN 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

ngày 

07/10/2015 quy 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

Điều dưỡng – 

Khoa Khám 

bệnh đa khoa 

– CĐHA – 

TDCN - XN 

Không 



định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

73.  
Lê Thị Hương 

Mai 
006799/BG-CCHN 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Y sỹ - Khoa 

khám bệnh đa 

khoa - CĐHA 

- TDCN - XN 

Không 

74.  
Đặng Thị 

Tuyết 
007407/BG-CCHN 

Kỹ thuật viên 

Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức 

năng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

KTV – Khoa 

Ngoại - Hồi 

sức cấp cứu 

Không 

75.  
Hoàng Hồng 

Nhung 
001629/BG-CCHN 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

ngày 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Điều dưỡng - 

Khoa Ngoại - 

Hồi sức cấp 

cứu  

Không 



07/10/2015 quy 

định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

76.  Ngô Thị Xuân 007865/BG-CCHN 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Điều dưỡng - 

Khoa Nội - Y 

học cổ truyền 

- An dưỡng 

Không 

77.  Lê Duy Mạnh 008391/BG-CCHN 

Kỹ thuật viên 

Phục hồi chức 

năng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

KTV – Khoa 

Nội - Y học 

cổ truyền - 

An dưỡng 

Không 

78.  
Nguyễn Thị 

Phương 
008429/BG-CCHN 

Kỹ thuật viên 

Phục hồi chức 

năng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

KTV – Khoa 

Nội - Y học 

cổ truyền - 

An dưỡng 

Không 



16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

79.  
Đào Trọng 

Tuân 

0003947/BG-

CCHN 

Theo quy định 

tại Quyết định 

số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch 

viên chức y tế 

điều dưỡng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ CN và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Điều dưỡng - 

Khoa Ngoại - 

Hồi sức cấp 

cứu 

Không 

80.  
Nguyễn Văn 

Đoài 
000831/BG-CCHN 

Kỹ thuật viên 

vật lý trị 

liệu/Phục hồi 

chức năng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

KTV - Khoa 

Vật lý trị liệu 

- Phục hồi 

chức năng 

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Phúc Thượng; 

Làm việc 

ngoài giờ 

hành chính 

81.  Đào Thị Thảo 005760/BG-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng 

Y học cổ 

truyền 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

Bác sỹ - Khoa 

Nội - Y học 

cổ truyền - 

Không 



13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

An dưỡng;Y 

học cổ truyền 

82.  
Nguyễn Thị 

Dung 
008508/BG-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng 

Y học cổ 

truyền 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Y sỹ - Khoa 

Nội - Y học 

cổ truyền - 

An dưỡng 

Không 

83.  Trần Thị Nga 
037187/BYT-

CCHN 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Điều dưỡng - 

Khoa Nội - Y 

học cổ truyền 

- An dưỡng 

Không 



84.  
Trần Văn 

Định 
005500/BG-CCHN 

Kỹ thuật viên 

Phục hồi chức 

năng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

KTV – Khoa 

Ngoại - Hồi 

sức cấp cứu 

Không 

85.  
Nguyễn Thị 

Thu Hiền 
008580/BG-CCHN 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Điều dưỡng - 

Khoa khám 

bệnh đa khoa 

- CĐHA - 

TDCN - XN 

Không 

86.  
Đào Thị 

Phương Thảo 
008572/BG-CCHN 

Kỹ thuật viên 

Phục hồi chức 

năng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

KTV – Khoa 

Nội - Y học 

cổ truyền - 

An dưỡng 

Không 



định của 

pháp luật 

87.  
Thân Thị 

Phương Minh 
000837/BG-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa. 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Bác sĩ - Khoa 

Ngoại - Hồi 

sức cấp cứu 

Không 

88.  
Tống Văn 

Phong 
007061/BG-CCHN 

Kỹ thuật viên 

phục hồi chức 

năng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

KTV – Khoa 

Ngoại - Hồi 

sức cấp cứu 

Không 

89.  
Nhữ Thị 

Trang 
006277/BG-CCHN 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

Điều dưỡng - 

Khoa Ngoại - 

Hồi sức cấp 

cứu 

Không 



dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

thứ 2 đến 

thứ CN và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

90.  
Nguyễn Thị 

Diệu Linh 
006550/BG-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng 

Y học cổ 

truyền 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Y sỹ - Khoa 

Nội - Y học 

cổ truyền - 

An dưỡng 

Không 

91.  
Nguyễn Thị 

Hoài 
008851/BG-CCHN 

Kỹ thuật viên 

Phục hồi chức 

năng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

KTV – Khoa 

Ngoại - Hồi 

sức cấp cứu 

Không 

92.  
Ninh Thị 

Dung 

0005116/BG-

CCHN 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

Điều dưỡng - 

Khoa Nội - Y 

học cổ truyền 

- An dưỡng 

Không 



dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y./. 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

93.  
Nguyễn Thị 

Nụ 
007571/BG-CCHN 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

ngày 

07/10/2015 quy 

định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y. 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Điều dưỡng - 

Khoa khám 

bệnh đa khoa 

- CĐHA - 

TDCN - XN 

Không 

94.  
Thân Thị 

Huyền 
000844/BG-CCHN 

Theo quy định 

tại Quyết định 

số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch 

viên chức y tế 

điều dưỡng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Điều dưỡng - 

Khoa Vật lý 

trị liệu - Phục 

hồi chức năng 

Không 

95.  
Nguyễn Thị 

Thái Hà 
000841/BG-CCHN 

Theo quy định 

tại Quyết định 

số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

Điều dưỡng - 

Khoa Vật lý 

trị liệu - Phục 

hồi chức năng 

Không 



vụ các ngạch 

viên chức y tế 

điều dưỡng 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

96.  
Nguyễn Thị 

Thu Thủy 
000807/BG-CCHN 

Theo quy định 

tại Quyết định 

số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch 

viên chức y tế 

điều dưỡng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Điều dưỡng - 

Khoa Vật lý 

trị liệu - Phục 

hồi chức năng 

Không 

97.  
Nguyễn Thị 

Chinh 
000803/BG-CCHN 

Theo quy định 

tại Quyết định 

số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch 

viên chức y tế 

điều dưỡng 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Điều dưỡng - 

Khoa Vật lý 

trị liệu - Phục 

hồi chức năng 

Không 

98.  
Nguyễn Thị 

Ánh 
000823/BG-CCHN 

Theo quy định 

tại Quyết định 

số 

41/2005/QĐ-

BNV ngày 

22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc 

ban hành tiêu 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

Điều dưỡng - 

Khoa Vật lý 

trị liệu - Phục 

hồi chức năng 

Không 



chuẩn nghiệp 

vụ các ngạch 

viên chức y tế 

điều dưỡng 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

99.  Trần Văn Lâm 002014/BG-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên khoa 

Ngoại  

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Bác sỹ - 

Ngoại tổng 

hợp 

Không 

100.  
Lục Thị 

Tuyến 
012735/HP-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh bằng 

Y học cổ 

truyền 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Bác sỹ - Khoa 

Nội - Y học 

cổ truyền - 

An dưỡng;Y 

học cổ truyền 

Không 

101.  
Nguyễn Thị 

Thủy 
000789/BG-CCHN 

Chuyên khoa 

xét nghiệm 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

KTV – Khoa 

khám bệnh đa 

khoa - CĐHA 

- TDCN - XN 

Không 



đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

102.  
Nguyễn Văn 

Đoàn 
000795/BG-CCHN 

Chuyên khoa 

xét nghiệm 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

KTV – Khoa 

khám bệnh đa 

khoa - CĐHA 

- TDCN - XN 

Phòng khám 

Hà Nội Medic 

(Thuộc chi 

nhánh công ty 

cổ phần phát 

triển đầu tư 

công nghệ Hà 

nội Medic); 

Làm việc 

ngoài giờ 

hành chính 

103.  
Trịnh Thị 

Thương 
000793/BG-CCHN 

Chuyên khoa 

Xét nghiệm 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

KTV – Khoa 

khám bệnh đa 

khoa - CĐHA 

- TDCN - XN 

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

Phúc Thượng; 

Làm việc 

ngoài giờ 

hành chính 

104.  Bùi Hữu Đức 000851/BG-CCHN 
Chuyên khoa 

xét nghiệm 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

KTV – Khoa 

khám bệnh đa 

khoa - CĐHA 

- TDCN - XN 

Bệnh viện Đa 

khoa Bố Hạ; 

Làm việc 

ngoài giờ 

hành chính 



(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

105.  
Nguyễn Thị 

Huyền 
009002/BG-CCHN 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

ngày 07 tháng 

10 năm 2015 

quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y./. 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ CN và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Điều dưỡng - 

Khoa Ngoại - 

Hồi sức cấp 

cứu 

Không 

106.  
Giáp Văn 

Thịnh 
000814/BG-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh đa 

khoa 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Bác sỹ - Nội 

tổng hợp; 

Nhi;Nội Tim 

mạch;Nội 

tiết;Răng - 

Hàm - 

Mặt;Ngoại 

tổng hợp 

Không 

107.  
Phan Thu 

Trang 
009112/BG-CCHN 

Khám bệnh, 

chữa bệnh Nội 

khoa 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Bác sỹ - Khoa 

Ngoại - Hồi 

sức cấp cứu 

Không 



Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 6 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

108.  
Nguyễn Thị 

Mai 
008889/BG-CCHN 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

ngày 07 tháng 

10 năm 2015 

quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y./. 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Điều dưỡng - 

Khoa Nội - Y 

học cổ truyền 

- An dưỡng 

Không 

109.  
Nguyễn Thị 

Tỏa 
009222/BG-CCHN 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

ngày 07 tháng 

10 năm 2015 

quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y./. 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Điều dưỡng -

Khoa Nội - Y 

học cổ truyền 

- An dưỡng 

Không 

110.  
Nguyễn Thị 

Hồng Thúy 
009221/BG-CCHN 

Quy định tại 

Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

Điều dưỡng - 

Khoa khám 

bệnh đa khoa 

- CĐHA - 

TDCN - XN 

Không 



ngày 07 tháng 

10 năm 2015 

quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y./. 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

111.  

Hoàng Trọng 

Huỳnh 

 

000113/BG-GPHN 

 

Y học cổ 

truyền 

 

Mùa hè 

(sáng 7h 

đến 11h30, 

chiều 

13h00 đến 

16h30); 

Mùa đông 

(sáng 7h30 

đến 12h, 

chiều 13h 

đến 16h30) 

các ngày từ 

thứ 2 đến 

thứ 7 và 

theo quy 

định của 

pháp luật 

Bác sỹ - Khoa 

Nội - Y học 

cổ truyền - 

An dưỡng;Y 

học cổ truyền 

 

Không 

     Bắc Giang, ngày 06 tháng 5  năm 2024                                                      

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Nguyễn Thị Thời 
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